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TÓM TẮT 

Việc bổ sung axit béo không no (UFA) trong khẩu phần của bò đã thu hút nhiều nghiên cứu do tiềm năng cải 

thiện trao đổi chất nên có ảnh hưởng tới sức khỏe, sức sản xuất và phát thải khí methane từ dạ cỏ. Bài tổng quan 

này đi sâu vào phân loại, chức năng, nguồn thực liệu của UFA, đồng thời tổng hợp bằng chứng khoa học cho thấy 

việc bổ sung UFA trong khẩu phần ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, sức sinh sản, chất lượng thịt, năng suất 

và chất lượng sữa cũng như phát thải khi methane của bò. Mặt khác, bài viết cũng phân tích những thách thức của 

việc bổ sung UFA và giải pháp khắc phục để tối đa hóa lợi ích của việc bổ sung UFA trong khẩu phần của bò. 

Từ khóa: Axit béo không no, bổ sung, bò. 

Supplementation of Unsaturated Fatty Acids in Cattle Diets - A Review 

ABSTRACT 

The supplementation of unsaturated fatty acids (UFAs) in cattle diets has garnered significant research due to its 

potential to enhance metabolism, affecting health, productivity and methane emissions from the rumen. This review 

delves into the classification, functions, and dietary sources of UFAs, and synthesizes scientific evidence on the 

effects of UFA supplementation on cattle health, reproduction, beef quality, milk yield and quality, and methane 

emissions. Furthermore, the article analyzes the challenges associated with UFA supplementation and proposes 

solutions to maximize the benefits of UFA inclusion in cattle diets. 

Keywords: Unsaturated fatty acids, supplementation, cattle. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Axit béo không no (unsaturated fatty acid - 

UFA) là loäi axit béo chĀa một hoðc nhiều liên 

kết đôi trong chuỗi carbon cûa phân tā axit. 

NhĂng UFA này đóng vai trò rçt quan trọng 

trong nhiều quá trình trao đổi chçt và hoät động 

chĀc nëng cûa cĄ thể động vêt. Tuy nhiên, do có 

các mäch nối đôi (không no) nên nhĂng axit này 

ć trong thĀc ën rçt dễ bị oxy hóa. HĄn nĂa, đối 

vĆi gia súc nhai läi (GSNL) thì UFA läi dễ bị 

hydro hóa (no hóa) trong môi trþąng dä cô do 

hydro đþĉc sân sinh ra nhiều tÿ quá trình lên 

men thĀc ën bći vi sinh vêt (VSV) dä cô. Do vêy, 

lþĉng UFA có trong khèu phæn ën rçt dễ bị 

thiếu so vĆi nhu cæu cûa GSNL nói chung và bò 

nói riêng. Vì thế mà việc bổ sung UFA trong 

khèu phæn cûa bò đã đþĉc quan tâm nghiên cĀu 

nhiều nhìm câi thiện sĀc khôe, sĀc sinh sân, tối 

þu hóa nëng suçt, nâng cao chçt lþĉng sân 

phèm (thịt, sĂa) và giâm phát thâi khí methane. 

Bài tổng quan tài liệu này nhìm cung cçp bìng 

chĀng khoa học về tác dýng cûa việc bổ sung 

UFA trong khèu phæn ën cûa bò theo nhĂng 

mýc tiêu vÿa nêu, đồng thąi phân tích nhĂng 

thách thĀc và đề xuçt các giâi pháp để tối þu 

hóa hiệu quâ cûa việc bổ sung UFA. 

2. PHÂN LOẠI, CHỨC NĂNG VÀ NGUỒN 

AXIT BÉO KHÔNG NO 

2.1. Phân loại  

Việc phân loäi các UFA đþĉc dăa trên cçu 

trúc phân tā cûa chúng (Phan Thanh SĄn Nam 

& Træn Thị Việt Hoa, 2019). Để cung cçp thông 
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tin chi tiết về cçu trúc phân tā, mỗi UFA đþĉc 

mã hóa bìng các ký hiệu thể hiện tên, độ dài 

chuỗi carbon, số liên kết đôi, vị trí cûa liên kết 

đôi trong chuỗi carbon và să síp xếp không gian 

cûa các nguyên tā hydro xung quanh liên kết 

đôi. Ví dý, axit linoleic (LA, C18:2, omega-6), 

trong đó “LA” là tên viết tít, “C18” cho biết 

phân tā có 18 nguyên tā carbon, “:2” biểu thị có 

hai liên kết đôi (C=C) trong chuỗi carbon; Bên 

cänh đó, hệ thống “omega” cho thçy vị trí carbon 

có liên kết đôi đæu tiên tính tÿ gốc methyl (CH3) 

cûa axit béo; vì axit linoleic có liên kết đôi đæu 

tiên nìm ć carbon thĀ sáu tính tÿ đæu methyl 

nên đþĉc gọi là “omega-6”. Ngoài ra, hệ thống 

cis-trans đþĉc dùng để mô tâ să síp xếp không 

gian cûa các nguyên tā hydro xung quanh liên 

kết đôi. Theo hệ thống này, vị trí cûa liên kết 

đôi đþĉc tính tÿ đæu carboxyl (COOH) cûa axit 

béo. Ví dý, axit linoleic liên hĉp (CLA, C18:2, 

cis-9, trans-11) có “CLA” là tên viết tít, “C18” 

cho biết phân tā có 18 nguyên tā carbon, “:2” 

biểu thị có hai liên kết đôi trong chuỗi carbon, 

“cis-9” biểu thị liên kết đôi đæu tiên ć vị trí 

carbon thĀ 9 tính tÿ đæu carboxyl có định däng 

cis (các nguyên tā hydro ć cùng một phía) và 

“trans-11” cho thçy liên kết đôi thĀ hai nìm ć vị 

trí carbon thĀ 11 ć däng trans (các nguyên tā 

hydro ć hai phía đối diện).  

Axit béo không no đþĉc phân loäi trþĆc hết 

dăa trên số lþĉng liên kết đôi trong chuỗi 

carbon cûa phân tā axit béo (Phan Thanh SĄn 

Nam & Træn Thị Việt Hoa, 2019). Theo đó, UFA 

đþĉc phân thành hai nhóm: 

- Axit béo không no đơn (monounsaturated 

fatty acids - MUFA): ChĀa một liên kết đôi 

trong chuỗi carbon cûa phân tā. Ví dý điển hình 

là axit oleic (OA, C18:1, omega-9). 

- Axit béo không no đa (polyunsaturated 

fatty acids - PUFA): ChĀa hai hoðc nhiều liên 

kết đôi trong chuỗi carbon cûa phân tā. 

Trong số các PUFA, có một số axit mà cĄ 

thể động vêt không tă tổng hĉp đþĉc, phâi thu 

nhên tÿ thĀc ën đþĉc nên đþĉc gọi là axit béo 

không no thiết yếu (essential fatty acid – EFA). 

Động vêt, bao gồm câ con ngþąi, không thể tổng 

hĉp EFA do thiếu enzyme delta-12 desaturase 

và delta-15 desaturase cæn thiết để täo liên kết 

đôi täi vị trí omega-6 và omega-3 trong chuỗi 

carbon cûa axit béo (Gunstone, 2011). Các 

enzyme này có mðt trong thăc vêt và một số 

VSV, nên chúng có thể sân xuçt nhĂng axit béo 

này. Vì vêy, động vêt phâi thu nhên EFA thông 

qua thĀc ën, chû yếu tÿ dæu thăc vêt, các loäi 

hät và dæu cá (Simopoulos, 1999). 

Ở hæu hết động vêt có vú, chî có hai axit béo 

thiết yếu thăc să là axit linoleic (LA, C18:2, 

omega-6) và axit alpha-linolenic (ALA, C18:3, 

omega-3) vì cĄ thể động vêt cæn chúng cho các 

hoät động chĀc nëng nhþng hoàn toàn không 

thể tă tổng hĉp đþĉc mà phâi thu nhên tÿ thĀc 

ën (Jenkins & cs., 2008). 

Ngoài ra, axit arachidonic (AA, C20:4, 

omega-6), axit linoleic liên hĉp (CLA, C18:2, 

omega-6), axit eicosapentaenoic (EPA, C20:5, 

omega-3) và axit docosahexaenoic (DHA, C22:6, 

omega-3) đþĉc coi là nhĂng axit béo thiết yếu có 

điều kiện hay bán thiết yếu (conditional 

essential fatty acid - CEFA). Đó là vì, trong điều 

kiện bình thþąng, cĄ thể động vêt có thể tổng 

hĉp AA và CLA tÿ LA, EPA và DHA tÿ ALA, 

(Palmquist & Jenkins, 1980). Tuy nhiên, ć bò và 

GSNL nói chung hiệu suçt chuyển hóa tÿ LA và 

ALA thành CEFA là có hän và chúng còn bị 

hydro hóa trong dä cô (Shingfield & cs., 2010). 

Vi sinh vêt dä cô mðc dù có thể tổng hĉp đþĉc 

các axit béo no và một số MUFA nhþng cüng 

không thể tổng hĉp đþĉc LA và ALA (Jenkins & 

cs., 2008). Thăc tế thì hæu hết EFA ën vào bị 

hydro hóa trong dä cô và chuyển thành các axit 

béo no nhþ axit stearic (18:0) (Shingfield& cs., 

2010). Bći vêy, AA, CLA, EPA và DHA thþąng 

bị thiếu hýt so vĆi nhu cæu nên việc bổ sung 

chúng qua khèu phæn (tốt nhçt là ć däng thoát 

qua) läi trć nên cæn thiết. Do đó, mðc dù AA, 

CLA, EPA và DHA không phâi là EFA thăc să 

vĆi hæu hết các cá thể khôe mänh, nhþng nó läi 

trć nên thiết yếu trong nhĂng tình huống cý thể 

(Hussein & cs., 2005). 

2.2. Chức năng  

Các UFA có nhĂng chĀc nëng quan trọng 

sau đåy: 

(1) Cung cấp năng lượng 
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Axit béo không no là nguồn nëng lþĉng đêm 

đðc, cung cçp 9 kcal mỗi gram, cao hĄn gçp đôi 

so vĆi carbohydrate và protein (Palmquist & 

Jenkins, 2003). Chúng đþĉc chuyển hóa thông 

qua quá trình beta-oxy hóa trong ty thể, täo ra 

ATP để phýc vý cho các hoät động chĀc nëng 

cûa tế bào (Bauman & cs., 2003). 

(2) Cấu trúc và chức năng màng tế bào 

Axit béo không no là thành phæn quan 

trọng cûa màng tế bào, ânh hþćng đến độ linh 

hoät và chĀc nëng cûa màng (Bauman & cs., 

2003). Đðc biệt, LA và ALA là nhĂng thành 

phæn chû chốt cûa lĆp phospholipid kép, tác 

động đến độ linh hoät và tính thçm cûa màng 

(Hulbert & cs., 2002). MĀc độ linh hoät  

cûa màng là yếu tố quan trọng trong quá  

trình truyền tín hiệu và vên chuyển chçt 

(Calder, 2015). 

(3) Tổng hợp hormone và chức năng sinh sân 

Axit béo không no đóng vai trò trong quá 

trình tổng hĉp các hormone steroid, chîng hän 

nhþ estrogen và progesterone, cæn thiết cho chu 

kĊ sinh sân (Wathes & cs., 2007). Axit 

arachidonic là một chçt nền quan trọng cho quá 

trình tổng hĉp prostaglandin, ânh hþćng đến chu 

kĊ động dýc và quá trình đẻ (Staples & cs., 1998). 

Các axit béo omega-3 câi thiện chĀc nëng buồng 

trĀng, tëng khâ nëng sống sót cûa phôi và hỗ trĉ 

chçt lþĉng tinh trùng (Staples & cs., 1998). 

(4) Điều hòa biểu hiện gen 

Axit béo không no điều hòa hoät động cûa 

các thý thể kích hoät tëng sinh peroxisome 

(PPAR), kiểm soát các gen liên quan đến chuyển 

hóa lipid, täo mô mĈ và cân bìng glucose (Jump, 

2002). Các axit béo omega-3 có thể kích hoät 

PPAR-á, tëng cþąng quá trình oxy hóa axit béo 

và giâm quá trình tổng hĉp lipid (Clarke & 

Jump, 1994).  

(5) Chống viêm và tăng cường miễn dịch 

Các axit béo omega-3, nhþ EPA và DHA, Āc 

chế sân xuçt các cytokine gåy viêm và thúc đèy 

quá trình tổng hĉp các chçt trung gian chống 

viêm (resolvins và protectins); đồng thąi, các 

PUFA là tiền chçt cho các eicosanoid, nhþ 

prostaglandin, thromboxane và leukotriene, giúp 

điều hòa quá trình viêm và hệ miễn dịch (Calder, 

2010). Axit arachidonic là một chçt nền quan 

trọng cho quá trình tổng hĉp prostaglandin, cæn 

cho phân Āng miễn dịch (Staples & cs., 1998). Do 

đó, PUFA hỗ trĉ chĀc nëng miễn dịch và giâm 

nguy cĄ míc các bệnh rối loän chuyển hóa ć bò 

(de la Fuente & cs., 2009). 

(6) Chống oxy hóa 

Axit linoleic liên hĉp (conjungated linoleic 

acid - CLA) và các PUFA omega-3 làm giâm 

quá trình oxy hóa bìng cách tëng cþąng hoät 

động cûa các enzyme chống oxy hóa (ví dý: 

superoxide dismutase và catalase) (Bauman & 

cs., 2003). Chúng bâo vệ chống läi quá trình oxy 

hóa lipid, câi thiện chçt lþĉng cĄ bíp và kéo dài 

thąi gian bâo quân (Wood & cs., 2008). 

2.3. Nguồn thực liệu 

Bâng 1 cung cçp các nguồn thăc liệu quan 

trọng chĀa UFA vĆi hàm lþĉng tþĄng đối theo 

các tài liệu tham khâo khác nhau. Bâng này cho 

thçy să đa däng về nguồn UFA và mĀc độ biến 

động về hàm lþĉng cûa chúng. 

Tÿ bâng 1 có thể thçy, dæu ô liu, dæu hät câi 

và dæu hþĆng dþĄng giàu axit oleic có hàm 

lþĉng axit oleic dao động tÿ 60% đến 85%, trong 

đó dæu hþĆng dþĄng chĀa axit oleic vĆi tČ lệ cao 

nhçt (~80-85%). Axit linoleic có nhiều trong dæu 

đêu nành (~50-55%), dæu ngô (~57-60%) và dæu 

hät bông (~52-54%). Axit alpha-linolenic có 

nhiều trong dæu hät lanh (~50-60%), hät chia 

(hät cûa cây Salvia hispanica) (~60-63%) và cô 

tþĄi (~50-60%). Axit linoleic liên hĉp có trong 

thịt động vêt nhai läi (~0,5-1,5%) và các sân 

phèm tÿ sĂa (~0,4-1,0%). 

Axit eicosapentaenoic và axit 

docosahexaenoic chû yếu đþĉc tìm thçy nhiều 

trong dæu cá (~18-20% EPA, ~10-12% DHA) và 

dæu tâo (~40-50% DHA). Khác vĆi nhiều loäi 

động vêt, cá läi có khâ nëng dă trĂ một lþĉng 

lĆn UFA do nhiều yếu tố sinh lċ và môi trþąng. 

Cá, đðc biệt là các loài cá biển, ën vi tâo và sinh 

vêt phù du giàu UFA (Tocher, 2010). Nhiều loài 

cá, nhçt là nhĂng loài sống ć vùng nþĆc länh, 

cæn một tČ lệ cao UFA để duy trì độ linh hoät 

cûa màng tế bào ć nhiệt độ thçp (Cossins & 
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Macdonald, 1989). Gan đóng vai trò là cĄ quan 

dă trĂ lipid chính ć nhiều loài cá, tích lüy chọn 

lọc UFA để làm nguồn nëng lþĉng dă trĂ và 

phýc vý các quá trình tổng hĉp sinh học 

(Sargent & cs., 2002). Mðc dù UFA dễ bị oxy 

hóa, dæu gan cá còn chĀa các chçt chống oxy hóa 

tă nhiên nhþ vitamin E và astaxanthin, giúp ổn 

định UFA dă trĂ (Higuera-Ciapara & cs., 2006). 

Tóm läi, nguồn thăc liệu chĀa UFA rçt đa 

däng. Hàm lþĉng MUFA cao trong dæu ô liu và 

dæu hät câi, trong khi đó PUFA omega-6 phổ 

biến trong dæu thăc vêt và PUFA omega-3 có 

nhiều trong hät lanh, hät chia, dæu cá và tâo.  

3. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT 

BÉO KHÔNG NO TRONG KHẨU PHẦN ĂN 

CỦA BÒ 

3.1. Cải thiện sức khỏe của bò 

Việc bổ sung UFA, nhçt là các axit béo 

omega-3, trong khèu phæn cûa bò có liên quan 

nhiều đến sĀc khôe, trþĆc hết là câi thiện chĀc 

nëng miễn dịch. Các UFA, đðc biệt là PUFA, có 

đðc tính chống viêm và hỗ trĉ chĀc nëng hệ 

miễn dịch, giúp bò chống läi nhiễm trùng và 

phýc hồi sau bệnh têt (Bionaz & cs., 2020). Axit 

linoleic đóng vai trò duy trì tính toàn vẹn cûa 

màng tế bào và hỗ trĉ chĀc nëng miễn dịch 

(Bauman & cs., 2003). Axit alpha-linolenic là 

tiền chçt cho các axit béo omega-3 chuỗi dài 

nhþ EPA và DHA, có đðc tính chống viêm 

(Santos & cs., 2008).  

Axit béo không no cüng giúp điều chînh quá 

trình chuyển hóa lipid, giâm nguy cĄ rối loän 

chuyển hóa nhþ ketosis và gan nhiễm mĈ, đðc 

biệt là ć bò sĂa (Palmquist & Jenkins, 2003). 

Ngoài ra, hoät tính sinh học cûa UFA còn ânh 

hþćng đến biểu hiện gen liên quan đến chuyển 

hóa lipid và phân Āng miễn dịch, nên bổ sung 

UFA vào khèu phæn cûa bò sĂa đã cho thçy tác 

động tích căc lên hệ gen, câi thiện sĀc khôe tổng 

thể và nëng suçt (Bionaz & cs., 2020). 

Bảng 1. Các nguồn thực liệu chứa axit béo không no  

Loại UFA Nguồn thực liệu Hàm lượng (%) Tài liệu tham khảo 

Axit oleic (AO, C18:1, omega-9) Dầu ô liu ~70-75 Covas (2007) 

Dầu hạt cải ~60 Gunstone (2011) 

Dầu hướng dương  ~80-85 Kostik & cs. (2013) 

Axit linoleic (AA, C18:2, omega-6) 

 

Dầu đậu nành ~50-55 Gunstone (2011) 

Dầu ngô ~57-60 Kostik & cs. (2013) 

Dầu hạt bông ~52-54 Palmquist & Jenkins (2003) 

Bã đậu nành ~5-8 Gunstone (2011) 

Bã hạt bông ~6-9 Palmquist & Jenkins (2003) 

Axit alpha-linolenic (ALA, C18:3, 
omega-3) 

 

Dầu hạt lanh ~50-60 Poulos & cs. (2001) 

Hạt chia ~60-63 Ayerza & Coates (2005) 

Dầu hạt cải ~9-11 Gunstone (2011) 

Cỏ tươi ~50-60% trong tổng axit béo Dewhurst & cs. (2006) 

Cỏ linh lăng ~40-50% trong tổng axit béo Elgersma & cs. (2003) 

Axit eicosapentaenoic  
(EPA, C20:5, omega-3)  

& Axit docosahexaenoic  
(DHA, C22:6, omega-3) 

Dầu cá  ~18-20% EPA và ~10-12% DHA Calder (2015) 

Dầu tảo ~40-50% DHA Bailey-Hall & cs. (2008) 

Bột cá & dầu cá Giàu EPA và DHA (~20-30% 
tổng axit béo) 

Calder (2015) 

Thức ăn bổ sung vi tảo Giàu DHA (~30-50%) Bailey-Hall & cs. (2008) 

Axit linoleic liên hợp  
(CLA, C18:2, omega-6) 

Thịt gia súc nhai lại  ~0,5-1,5% tổng chất béo Bauman & cs. (2003) 

Sản phẩm từ sữa  ~0,4-1,0% tổng chất béo Lock & Bauman (2004) 
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Tuy nhiên, cæn lþu ċ rìng hiệu quâ cûa việc 

bổ sung UFA có thể bị ânh hþćng bći quá trình 

hydro hóa sinh học trong dä cô, làm thay đổi 

khâ nëng hçp thu nguyên vẹn các UFA. HĄn 

nĂa, kết quâ còn chịu ânh hþćng cûa các yếu tố 

khác nhþ loäi axit béo, mĀc độ bổ sung và thành 

phæn tổng thể cûa khèu phæn. Đðc biệt, việc bổ 

sung chçt béo quá mĀc có thể ânh hþćng tiêu 

căc đến quá trình lên men trong dä cô và tiêu 

hóa chçt xĄ, dén đến giâm lþĉng thĀc ën thu 

nhên và dinh dþĈng hçp thu. Do đó, việc xây 

dăng khèu phæn ën hĉp lý là cæn thiết để đät 

đþĉc lĉi ích sĀc khôe mong muốn mà không gây 

ra các tác dýng phý. 

3.2. Cải thiện tốc độ tăng khối lượng và 

chuyển hóa thức ăn 

Việc bổ sung UFA trong khèu phæn cûa bò 

đã đþĉc nghiên cĀu khá nhiều nhìm câi thiện 

hiệu suçt chuyển hóa thĀc ën thành khối lþĉng 

cĄ thể và sân phèm. Bổ sung UFA làm tëng 

mêt độ nëng lþĉng trong khèu phæn cûa bò, 

dén đến tëng khối lþĉng và hiệu suçt chuyển 

hóa thĀc ën cao hĄn (Li & cs., 2024). Bauman 

& cs. (2003) cüng nhên thçy rìng bổ sung một 

lþĉng vÿa phâi dæu đêu nành đã câi thiện tốc 

độ tëng khối lþĉng hàng ngày và hiệu suçt 

chuyển hóa thĀc ën. Hät lanh (giàu ALA) giúp 

tëng tốc độ tëng khối lþĉng và hiệu suçt 

chuyển hóa thĀc ën (Drouillard, 2018). Să kết 

hĉp giĂa lysophospholipids và UFA đã câi 

thiện đáng kể hiệu suçt chuyển hóa thĀc ën và 

tëng khối lþĉng ć bò thịt giai đoän vỗ béo  

nhą khâ nëng nhü hóa cûa lysophospholipids 

giúp tëng cþąng hiệu quâ sā dýng UFA (Li & 

cs., 2024). 

Tuy nhiên, một số nghiên cĀu khác läi cho 

thçy việc bổ sung UFA đþĉc bâo vệ khôi quá 

trình lên men trong dä cô có tác động khác nhau 

đến tëng khối lþĉng, tùy thuộc vào thành phæn 

khèu phæn ën và tæn suçt bổ sung (Bernard & 

cs., 2017). Bổ sung triglyceride chuỗi trung bình 

(MCT) giúp tëng lþĉng thĀc ën và giâm oxy hóa 

ć bò giai đoän vỗ béo; tuy nhiên, tác động trăc 

tiếp lên hiệu suçt chuyển hóa thĀc ën chþa đþĉc 

xác định rõ ràng (Zhang & cs., 2024). 

Tóm läi, mðc dù một số nghiên cĀu cho thçy 

việc bổ sung UFA, đðc biệt khi kết hĉp vĆi 

lysophospholipids, có thể câi thiện tëng khối 

lþĉng và hiệu suçt chuyển hóa thĀc ën ć bò, 

nhþng kết quâ còn chịu ânh hþćng bći các yếu 

tố khác nhþ loäi axit béo, mĀc bổ sung và thành 

phæn cûa khèu phæn. Việc xây dăng khèu phæn 

cèn thên là cæn thiết để đät đþĉc kết quâ mong 

muốn mà không gåy ra các tác động tiêu căc. 

3.3. Cải thiện năng suất sinh sản 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy UFA đóng vai 

trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh sân. 

Santos & cs. (2008) và Mateo & cs. (2023) cho 

biết rìng bổ sung axit béo omega-3 trong khèu 

phæn giúp câi thiện chĀc nëng sinh sân, bao 

gồm chĀc nëng buồng trĀng và quá trình phát 

triển cûa phôi thai. Axit béo omega-3 tác động 

tích căc đến sĀc khôe tā cung thông qua điều 

chînh thành phæn axit béo trong mô nội mäc tā 

cung và điều hòa quá trình tổng hĉp 

prostaglandin, yếu tố quan trọng cho să co bóp 

tā cung và duy trì thai kĊ (Santos & cs., 2008). 

Việc bổ sung axit béo omega-3 trong khèu phæn 

cûa bò cüng làm tëng cþąng đáng kể khâ nëng 

miễn dịch cûa bò mẹ và bê con nhą vào đðc tính 

chống viêm và khâ nëng điều hòa miễn dịch cûa 

axit béo omega-3 (Mateo & cs., 2023). 

Tuy nhiên, một số nghiên cĀu khác läi cho 

thçy kết quâ không nhçt quán về tác động cûa 

việc bổ sung các axit béo omega-3 đối vĆi hiệu 

quâ gây rýng nhiều trĀng và chçt lþĉng phôi. 

Có nghiên cĀu còn cho thçy tác động tiêu căc 

đến số lþĉng và chçt lþĉng phôi có thể cçy 

truyền đþĉc (Çoban & Erdoðan, 2021). 

Tóm läi, mðc dù việc bổ sung UFA có tiềm 

nëng câi thiện khâ nëng sinh sân ć bò, nhþng 

hiệu quâ bị ânh hþćng bći nhiều yếu tố, bao 

gồm loäi axit béo, mĀc bổ sung và thành phæn 

cûa khèu phæn. Cæn lþu ċ rìng VSV dä cô có thể 

chuyển đổi UFA thành chçt béo no, làm giâm 

khâ nëng hçp thý UFA có lĉi (Santos & cs., 

2008). TČ lệ thích hĉp giĂa axit béo omega-6 và 

omega-3 là cæn thiết để tối þu hóa nëng suçt 

sinh sân, bổ sung quá mĀc hoðc không cân bìng 

có thể dén đến kết quâ không nhþ mong muốn 

(Santos & cs., 2013). 
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3.4. Cải thiện chất lượng thịt bò 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy việc bổ sung 

UFA trong khèu phæn có thể ânh hþćng đến 

thành phæn và chçt lþĉng thịt bò. 

- Thành phần axit béo: 

Việc đþa UFA vào khèu phæn ën đã đþĉc 

chĀng minh là giúp câi thiện giá trị dinh dþĈng 

cûa thịt bò nhą tëng hàm lþĉng các UFA có lĉi 

cho sĀc khôe (Wood & cs., 2008; Drouillard, 

2018). Thịt bò ën cô có hàm lþĉng PUFA  

omega-3 cao hĄn so vĆi thịt bò ën ngü cốc 

(Scollan & cs., 2006). Việc bổ sung hät lanh hoðc 

dæu cá làm tëng mĀc PUFA trong thịt bò 

(Doreau & Ferlay, 1995; Loor & cs., 2004). 

Scollan & cs. (2006) phát hiện rìng bổ sung dæu 

hþĆng dþĄng và dæu cá trong khèu phæn cûa bò 

làm tëng tČ lệ các axit béo omega-3 và omega-6 

trong thịt bò. Să làm giàu này giúp cân bìng tČ 

lệ axit béo omega-6 và omega-3, góp phæn täo 

ra một thành phæn các chçt béo có lĉi hĄn 

(Scollan & cs., 2014). Theo Bauman & cs. 

(2003), bổ sung dæu đêu nành và dæu hät câi 

làm tëng hàm lþĉng axit linoleic và axit oleic 

trong thịt bò mà không ânh hþćng tiêu căc đến 

tốc độ tëng khối lþĉng bò. Jenkins & McGuire 

(2006) quan sát thçy rìng cho bò ën bã rþĉu 

chþng cçt và hät dæu đã làm tëng hàm lþĉng 

UFA trong mô cĄ mà vén duy trì sĀc khôe dä cô. 

Scollan & cs. (2006) đã chĀng minh đþĉc rìng 

bổ sung dæu cá làm tëng EPA và DHA trong thịt 

bò, mðc dù cæn bổ sung chçt chống oxy hóa để 

ngën ngÿa quá trình oxy hóa gây ôi thiu. 

- Vân mỡ và độ mềm: 

Việc bổ sung UFA trong khèu phæn có ânh 

hþćng đến biểu hiện gen liên quan đến vân mĈ 

trong thịt bò. Vân mĈ đþĉc câi thiện giúp tëng 

độ mềm và độ mọng nþĆc cûa thịt (Garmyn & 

cs., 2011). Nghiên cĀu cûa Wood & cs. (2008) 

cho thçy rìng cho bò ën dæu hät lanh (giàu 

ALA) câi thiện điểm số vân mĈ và độ mềm cûa 

thịt bò. Hàm lþĉng axit oleic cao hĄn có liên 

quan đến việc tëng cþąng độ mọng nþĆc và 

hþĄng vị. 

- Độ ổn định oxy hóa: 

Bổ sung UFA trong khèu phæn cûa bò có 

thể ânh hþćng đến độ ổn định oxy hóa cûa thịt 

bò do chçt béo không no dễ bị oxy hóa. Tuy 

nhiên, áp dýng các can thiệp dinh dþĈng phù 

hĉp, nhþ sā dýng chçt chống oxy hóa, có thể 

giâm thiểu các tác động tiêu căc tiềm èn đối vĆi 

thąi gian bâo quân và hþĄng vị cûa thịt 

(Nuernberg & cs., 2005). 

- Đặc tính câm quan: 

Bổ sung UFA có thể câi thiện hþĄng vị cûa 

thịt bò, mðc dù kết quâ thu đþĉc còn khác nhau 

tùy thuộc vào loäi và số lþĉng UFA đþĉc sā 

dýng (Scollan & cs., 2006). Theo de la Fuente & 

cs. (2009), bò đþĉc cho ën khèu phæn giàu UFA 

có hþĄng vị vþĉt trội và giâm các mùi vị không 

mong muốn so vĆi bò ën khèu phæn dăa trên 

ngü cốc truyền thống. 

Tóm läi, bổ sung UFA trong khèu phæn cûa 

bò có thể tác động tích căc đến chçt lþĉng thịt 

bò nhą câi thiện thành phæn axit béo, tëng 

cþąng vân mĈ và câi thiện các đðc tính câm 

quan. Tuy nhiên, cæn xem xét cèn thên việc xây 

dăng khèu phæn ën và chế độ nuôi dþĈng để tối 

đa hóa nhĂng lĉi ích này. 

3.5. Cải thiện năng suất và chất lượng sữa 

Kết quâ cûa các nghiên cĀu khác cho thçy 

bổ sung UFA trong khèu phæn cûa bò sĂa có thể 

ânh hþćng đến câ nëng suçt và chçt lþĉng sĂa. 

Tuy nhiên, tác động này thay đổi tùy thuộc vào 

loäi và nguồn UFA, mĀc bổ sung và tình träng 

sân xuçt cûa bò. Theo phân tích tổng hĉp cûa 

Mele & cs. (2023), khèu phæn giàu UFA làm 

tëng sân lþĉng chçt béo và tČ lệ axit béo chuỗi 

dài trong sĂa. Bổ sung UFA có thể làm tëng 

chçt béo sĂa, tùy thuộc vào loäi axit béo có trong 

khèu phæn ën (Mele & cs., 2023). Khèu phæn 

giàu dæu đêu nành hoðc dæu cá làm tëng nồng 

độ UFA trong chçt béo sĂa (Doreau & Ferlay, 

1995; Bernal-Santos & cs., 2003). Bổ sung các 

loäi dæu thăc vêt có các UFA vĆi độ dài chuỗi và 

mĀc độ không no khác nhau đã câi thiện thành 

phæn axit béo trong sĂa bò trong giai đoän cho 

con bú (Sun & cs., 2022). 

Ngþĉc läi, một số nghiên cĀu läi cho thçy 

rìng bổ sung UFA không ânh hþćng đáng kể 

hoðc làm giâm nëng suçt và chçt lþĉng sĂa. 

Theo Kliem & Shingfield (2019), bổ sung dæu 

đêu nành (giàu axit linoleic) hoðc dæu cá (giàu 
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axit béo omega-3) ć mĀc 3% chçt khô không làm 

thay đổi nëng suçt sĂa so vĆi khèu phæn ën 

không bổ sung. Một nghiên cĀu khác còn cho 

thçy rìng bổ sung UFA làm giâm nëng suçt và 

hàm lþĉng chçt béo trong sĂa, đðc biệt là tÿ 

nguồn vi tâo nhþ Schizochytrium sp. (Kholif & 

cs., 2022). Tác động tiêu căc có thể là do môi 

trþąng dä cô hydro hóa nhiều UFA trong khèu 

phæn, hän chế să hçp thu trăc tiếp chúng vào 

chçt béo sĂa. Quá trình này có thể täo ra các 

chçt trung gian Āc chế quá trình tổng hĉp chçt 

béo trong sĂa, dén đến hiện tþĉng giâm chçt 

béo trong sĂa (Bauman & Griinari, 2003). 

Tóm läi, việc bổ sung UFA có thể ânh hþćng 

đến nëng suçt và chçt lþĉng sĂa, nhþng kết quâ 

bị ânh hþćng bći nhiều yếu tố khác nhþ loäi và 

lþĉng UFA đþĉc bổ sung và thành phæn khèu 

phæn cûa bò. Cæn lþu ċ rìng việc bổ sung UFA 

quá mĀc có thể ânh hþćng tiêu căc đến lþĉng 

thĀc ën thu nhên và tiêu hóa chçt xĄ, làm giâm 

lĉi ích đối vĆi nëng suçt và thành phæn mĈ sĂa 

(Lock & Bauman, 2011). 

3.6. Giảm phát thải khí methane 

Methane, một loäi khí nhà kính mänh, đþĉc 

täo ra trong quá trình lên men thĀc ën trong dä 

cô bći các vi khuèn cổ sân sinh methane. Việc bổ 

sung UFA vào khèu phæn cûa GSNL có thể ânh 

hþćng đến quá trình lên men trong dä cô và 

quæn thể VSV, dén đến să thay đổi trong quá 

trình sân sinh methane thông qua nhiều cĄ chế 

khác nhau: 

- Ức chế vi khuẩn sinh methane: Các UFA 

có đðc tính kháng khuèn, có thể Āc chế các VSV 

sân xuçt methane trong dä cô (Patra & Yu, 

2013). Bìng cách Āc chế nhĂng vi khuèn này, 

UFA trăc tiếp làm giâm phát thâi methane. 

- Quá trình hydro hóa sinh học: Trong quá 

trình lên men dä cô, hydro đþĉc täo ra và 

thþąng đþĉc vi khuèn sinh methane sā dýng để 

täo methane. Các UFA có thể hoät động nhþ 

một bể chĀa hydro thông qua quá trình hydro 

hóa sinh học, trong đó chçt béo không no đþĉc 

hydro hóa thành chçt béo no. Việc chuyển 

hþĆng này làm giâm lþĉng hydro có sïn cho vi 

khuèn sinh methane, do đó làm giâm tổng hĉp 

methane (Beauchemin & cs., 2009). 

- Ức chế động vật nguyên sinh: Động vêt 

nguyên sinh góp phæn vào quá trình sân xuçt 

methane bìng cách hỗ trĉ nĄi khu trú cho vi 

khuèn cổ sinh methane (Hristov & cs., 2012). 

Các UFA, đðc biệt là PUFA, Āc chế động vêt 

nguyên sinh trong dä cô thông qua nhiều cĄ chế 

khác nhau, chû yếu bìng cách phá hûy màng tế 

bào và làm thay đổi quá trình trao đổi chçt cûa 

chúng (Newbold & cs., 2015; Huws & cs., 2012). 

Do đó, bổ sung UFA rçt hĂu ích trong việc giâm 

phát thâi khí methane thông qua cĄ chế này. 

Thăc nghiệm đã chĀng minh rìng bổ sung 

các loäi dæu thăc vêt có các UFA vĆi độ dài 

chuỗi và mĀc độ không no khác nhau giúp giâm 

phát thâi methane (Sun & cs., 2022). Bổ sung 

các nguồn thăc liệu giàu UFA, nhþ dæu hþĆng 

dþĄng và dæu hät câi vào khèu phæn giàu cô khô 

có thể làm giâm phát thâi methane tĆi 22% khi 

bổ sung ć mĀc 45 g/kg chçt khô (Beauchemin & 

cs., 2007). Một thí nghiệm cûa Lee & cs. (2018) 

cho thçy rìng tëng tČ lệ UFA trong khèu phæn 

làm giâm đáng kể nồng độ methane trong quá 

trình lên men dä cô. Điều này cho thçy, hàm 

lþĉng UFA cao hĄn có thể Āc chế quá trình sân 

xuçt methane. Theo nghiên cĀu cûa Hristov & 

cs. (2013), bổ sung EFA làm thay đổi các chî số 

lên men, phát thâi khí nhà kính, quæn thể VSV 

và thành phæn axit béo trong dä cô. NhĂng thay 

đổi này góp phæn làm giâm phát thâi methane. 

Một nghiên cĀu khác đánh giá tác động cûa các 

tČ lệ PUFA omega-6 và omega-3 khác nhau 

trong khèu phæn lên quá trình lên men dä cô 

cho thçy các tČ lệ cý thể có thể thay đổi mĀc độ 

phát thâi methane (Zhou & cs., 2019). Điều này 

cho thçy không chî să hiện diện cûa UFA mà 

còn câ loäi và tČ lệ cý thể giĂa các UFA là rçt 

quan trọng trong việc điều chînh quá trình sân 

sinh methane trong dä cô. 

Hiệu quâ cûa việc bổ sung UFA trong việc 

giâm phát thâi methane phý thuộc vào loäi axit 

béo cý thể đþĉc sā dýng, hàm lþĉng cûa chúng 

và thành phæn cûa khèu phæn. MĀc độ không no 

và độ dài chuỗi axit béo ânh hþćng đến hiệu quâ 

cûa chúng trong việc giâm methane. Các PUFA 

thþąng hiệu quâ hĄn so vĆi chçt béo no trong 

việc giâm sân xuçt methane (Beauchemin & cs., 

2007). Tuy nhiên, việc bổ sung chçt béo quá mĀc 

có thể ânh hþćng tiêu căc đến quá trình lên men 
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trong dä cô và tiêu hóa chçt xĄ. Cüng cæn lþu ċ 

rìng VSV dä cô có thể thích nghi theo thąi gian 

vĆi các can thiệp tÿ khèu phæn. Việc theo dõi 

liên týc và xoay vòng các can thiệp dinh dþĈng 

là cæn thiết để duy trì lĉi ích giâm methane cûa 

việc bổ sung UFA. 

Tóm läi, việc bổ sung UFA vào khèu phæn 

cûa bò là giâi pháp đæy hĀa hẹn để giâm phát 

thâi methane tÿ dä cô. Bìng cách tối þu hóa các 

cĄ chế mà UFA ânh hþćng đến quá trình lên 

men trong dä cô và hệ sinh thái VSV dä cô, có 

thể phát triển các hệ thống chën nuôi bền vĂng 

và thân thiện vĆi môi trþąng hĄn. 

4. THÁCH THỨC VÀ GIÂI PHÁP 

4.1. Thách thức  

Việc bổ sung UFA vào khèu phæn cûa bò gðp 

phâi một số thách thĀc đáng quan tåm nhþ sau: 

(1) Quá trình hydro hóa sinh học: Ở động 

vêt nhai läi, UFA trong khèu phæn ën có thể 

trâi qua quá trình hydro hóa sinh học bći VSV 

dä cô, chuyển chúng thành axit béo no (Jenkins, 

1993). Đó là vì trong dä cô có rçt nhiều hydro 

đþĉc sinh ra tÿ quá trình lên men thĀc ën. Quá 

trình hydro hóa (no hóa) này có thể làm giâm 

khâ nëng hçp thu UFA có lĉi, tÿ đó làm giâm 

tác động tích căc cûa chúng (Bauman & cs., 

2003). Đåy là thách thĀc lĆn nhçt khi sā dýng 

UFA trong khèu phæn cûa bò nói riêng và GSNL 

nói chung. 

(2) Độ ổn định oxy hóa: Hàm lþĉng UFA cao 

có thể dén đến tình träng ôi thiu và làm giâm 

thąi gian bâo quân thĀc ën và sân phèm  

chën nuôi do UFA dễ bị oxy hóa (de la Fuente & 

cs., 2009).  

(3) Rối loạn hoạt động dạ cỏ: Việc bổ sung 

UFA quá mĀc (>7-8% chçt khô ën vào) có thể Āc 

chế VSV dä cô, cân trć quá trình tiêu hóa chçt 

xĄ (Jenkins & McGuire, 2006). 

(4) Mất cân bằng axit béo: Să cân bìng tổng 

thể cûa axit béo trong khèu phæn ën rçt quan 

trọng. TČ lệ thích hĉp giĂa axit béo omega-6 và 

omega-3 là cæn thiết để tối þu hóa hiệu quâ. 

Việc bổ sung không cân bìng các UFA có thể 

dén đến kết quâ không nhþ mong muốn (Wood 

& cs., 2008). 

4.2. Giải pháp 

Để việc bổ sung UFA vào khèu phæn ën cûa 

bò khíc phýc đþĉc nhĂng thách thĀc nói trên, 

đem läi hiệu quâ cao, một số giâi pháp sau đåy 

cæn đþĉc xem xét: 

(1) Thích nghi dần: Bổ sung thĀc ën giàu 

UFA nên đþĉc tiến hành tÿ tÿ để VSV dä cô 

quen dæn, tránh làm rối loän hoät động lên men 

ć dä cô (Jenkins, 1993). 

(2) Kết hợp UFA với chất chống oxy hóa: Bổ 

sung UFA nên kết hĉp vĆi chçt chống oxy hóa 

nhþ vitamin E để tëng cþąng độ ổn định oxy hóa 

(Wood & cs., 2008). 

(3) Áp dụng kỹ thuật bao vi và cho ăn UFA 

dưới dạng muối canxi: Việc cho ën UFA dþĆi 

däng có màng bọc hoðc däng muối canxi có thể 

bâo vệ UFA khôi tác động cûa VSV dä cô, nhą đó 

mà giâm quá trình hydro hóa sinh học và câi 

thiện khâ nëng hçp thu (Loor & cs., 2004). 

(4) Cân bằng khẩu phần: Cân bìng giĂa các 

axit béo omega-6 và omega-3 (tČ lệ lċ tþćng là 

4:1 đến 6:1) là cæn thiết để tối þu hóa tác dýng 

cûa chúng (Scollan & cs., 2006). HĄn nĂa, cæn 

đâm bâo mĀc bổ sung hĉp lý (Bâng 2). 

Bảng 2. Mức bổ sung axit béo không no 

trong khẩu phần ăn của bò tính theo lượng vật chất khô (VCK) thu nhận 

Loại UFA Nguồn thực liệu Mức bổ sung  
(% VCK thu nhận) 

Tài liệu tham khảo 

Axit oleic Dầu hạt cải, dầu ô liu 3-5 Jenkins & McGuire (2006) 

Axit linoleic Dầu đậu nành, dầu ngô 3-6 Scollan & cs. (2006) 

Axit alpha-linolenic Hạt lanh, dầu hạt lanh 2-4 Loor & cs. (2004) 

EPA và DHA Dầu cá 1-2 de la Fuente & cs. (2009) 

Axit linoleic liên hợp (CLA) Bổ sung trực tiếp hoặc tiền chất axit linoleic 0,5-1 Bauman & cs. (2003) 
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5. KẾT LUẬN 

Việc bổ sung UFA trong khèu phæn cûa bò 

là hþĆng đi đæy hĀa hẹn để tëng cþąng sĀc khôe 

vêt nuôi, câi thiện chçt lþĉng sân phèm và giâm 

tác động môi trþąng. Hæu hết các nghiên cĀu 

cho thçy bổ sung UFA vào khèu phæn giúp bò 

tëng cþąng khâ nëng miễn dịch, chống viêm, 

sinh trþćng tốt hĄn, chçt lþĉng thịt và sĂa tëng 

lên, cüng nhþ giâm phát thâi methane tÿ dä cô. 

Tuy nhiên, một số nghiên cĀu cho thçy kết quâ 

không rõ ràng, phân Āng phý thuộc vào mĀc bổ 

sung, loäi UFA, tČ lệ giĂa các UFA và thành 

phæn khèu phæn. Mðc dù có một số thách thĀc, 

đðc biệt là quá trình hydro hóa sinh học trong 

dä cô, nhþng áp dýng các can thiệp dinh dþĈng 

hĉp lý và các tiến bộ công nghệ có thể tối þu hóa 

khâ nëng hçp thu và hiệu quâ tác động cûa 

UFA. Việc tiếp týc nghiên cĀu là cæn thiết để 

khai thác tối đa tiềm nëng cûa UFA trong nuôi 

dþĈng bò. 
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